
DANH SÁCH CÔNG NHẬN GIÁO VIÊN ĐẠT GIẢI HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI ĐỐI
VỚI GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN CẤP THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2024-2025

(Ban hành kèm theo Quyết định số:         /QĐ-SGDĐT
ngày      tháng    năm 2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

Stt Họ và tên Đơn vị Giải

1 Trương Thị Thuỳ Trang Trung tâm GDTX Lê Quý Đôn Nhất

2 Lê Văn Lịnh Trung tâm GDTX Thanh Niên xung phong Nhất

3 Trần Hữu Tính Trung tâm GDNN- GDTX quận 10 Nhất

4 Bùi Anh Khoa Trung tâm GDNN- GDTX quận 12 Nhất

5 Vũ Ngọc Quyền Trung tâm GDTX Thanh Niên xung phong Nhì

6 Lê Quỳnh Lâm Yến Trung tâm GDNN- GDTX quận Tân Phú Nhì

7 Nghê Thị Thu Thuỳ Trung tâm GDNN- GDTX quận 12 Nhì

8 Đoàn Nguyễn Phương Thảo Trung tâm GDNN- GDTX quận 7 Nhì

9 Nguyễn Thị Khuyên Trung tâm GDNN- GDTX quận Tân Phú Nhì

10 Nguyễn Thị Phượng Trung tâm GDNN- GDTX quận Tân Phú Nhì

11 Nguyễn Kim Nguyệt Phượng Trung tâm GDNN- GDTX quận 7 Nhì

12 Trần Tấn Phước Trung tâm GDNN- GDTX quận 12 Nhì

13 Nguyễn Quang Phú Trung tâm GDNN- GDTX quận 7 Nhì

14 Đinh Thanh Phong Trung tâm GDNN- GDTX quận 12 Nhì

15 Nguyễn Thị Ngọc Vũ Trung tâm GDNN- GDTX Thành Phố Thủ Đức Nhì

16 Phan Phương Bình Trung tâm GDNN- GDTX Thành Phố Thủ Đức Nhì

17 Vũ Thị Quy Trung tâm GDNN-GDTX huyện Hóc Môn Nhì

18 Trịnh Thị Đào Trung tâm GDNN- GDTX quận 12 Ba

19 Hoàng Thị Nhị Trung tâm GDTX Thanh Niên xung phong Ba

20 Nguyễn Thị Hảo Trung tâm GDNN- GDTX quận 12 Ba

21 Đinh Thị Mỹ Chung Trung tâm GDNN- GDTX quận 12 Ba

22 Nguyễn Thị Hồng Nhung Trung tâm GDNN- GDTX quận 12 Ba

23 Phạm Mạnh Chinh Trung tâm GDNN- GDTX quận 12 Ba

24 Trương Thị Ngọc Châu Trung tâm GDNN- GDTX Thành Phố Thủ Đức Ba
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25 Vũ Quang Thiện Trung tâm GDTX Gia Định Ba

26 Nguyễn Minh Phúc Trung tâm GDNN- GDTX Thành Phố Thủ Đức Ba

27 Nguyễn Thị Phương Loan Trung tâm GDNN- GDTX huyện Củ Chi Ba

28 Nguyễn Thị Khánh Ly Trung tâm GDNN- GDTX quận Phú Nhuận Ba

29 Cao Thị Huyền Trang Trung tâm GDNN- GDTX quận 12 Ba

30 Võ Phi Hùng Trung tâm GDNN- GDTX Thành Phố Thủ Đức Ba

31 Lê Tấn Pháp Đại học Công thương Thành phố Hồ Chí Minh Ba

32 Nguyễn Thị Mỹ Trung tâm GDNN- GDTX huyện Củ Chi Ba

33 Tần Siêu Cường Trung tâm GDNN- GDTX quận 8 Ba

34 Nguyễn Phương Bảo Ngọc Trung tâm GDNN- GDTX quận 12 Ba

35 Võ Phúc Gia Linh Trung tâm GDNN- GDTX quận 12 Ba

36 Phạm Thị Bích Tuyền Trung tâm GDTX Gia Định Ba

37 Hồ Thị Xuân Giang Trung tâm GDNN- GDTX quận 7 Ba

38 Cung Hoài Phong Trung tâm GDNN- GDTX quận 10 Ba

39 Ngô Ngọc Thuỷ Trung tâm GDNN- GDTX quận Tân Phú Ba

40 Đặng Thị Thu My Trung tâm GDNN- GDTX quận 8 Ba

41 Trần Trọng Hiếu Trung tâm GDNN- GDTX quận Tân Phú Ba

42 Phạm Thị Anh Quyền Trung tâm GDNN- GDTX Thành Phố Thủ Đức Ba

43 Hoàng Thị Mai trang Trung tâm GDNN-GDTX huyện Hóc Môn Ba

44 Lưu Văn Hoá Trung tâm GDNN- GDTX quận 8 Ba

45 Nguyễn Trọng Nghĩa Trung tâm GDTX Chu Văn An Ba

46 Phạm Quốc Dũng Trung tâm GDNN- GDTX quận Tân Phú Ba

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Stt Họ và tên Đơn vị Giải
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